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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MAI SƠN


Số: 43/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2013


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch danh mục đầu tư xây dựng 
cơ bản giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XIX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ I
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn đến năm 2020, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn khoá XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015;      
Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của UBND huyện Mai Sơn về đề nghị phê chuẩn điều chỉnh bổ sung quy hoạch danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch đến năm 2020 gồm có: 198 công trình, trong đó:
- Giao thông:                                                                           17 công trình.
- Thuỷ lợi, nước sinh hoạt:                                                      99 công trình.
- Nhà văn hoá:                                                                         40 công trình.
- Y tế:                                                                                      07 công trình.

- Giáo dục:                                                                              01 công trình.

- Cải tạo và nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND các xã:     13 trụ sở.
- Văn hoá, xã hội, hạ tầng đô thị, quy hoạch:                         14 công trình.

- Công trình an ninh - quốc phòng:                                         02 công trình.

- Công trình đền ơn đáp nghĩa:                                               05 công trình.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện Mai Sơn khoá XIX - Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị Đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp Chuyên đề lần thứ I thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2013./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND - UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng ban chuyên môn;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Hồng Minh


DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN
 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của HĐND huyện Mai Sơn)

	STT
	DANH MỤC ĐẦU TƯ
	ĐỊA ĐIỂM 
XÂY DỰNG
	CHỦ 
ĐẦU TƯ
	QUY MÔ
	DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  
(Triệu đồng)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	244.020
	

	I
	GIAO THÔNG
	
	
	
	20.800
	

	1
	Cầu treo bản Hua Nà
	Xã 
Phiêng Cằm
	UBND huyện
	50 m
	1.500
	

	2
	Cầu treo bản Quỳnh Hoa
	Xã
 Hát Lót
	UBND huyện
	50 m
	1.000
	

	3
	Cầu  treo qua suối bản Dăm
	Xã
 Chiềng Mai
	UBND huyện
	40 m
	800
	

	4
	Nâng cấp đường vào bản Nà Ca
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	1,5 km
	500
	

	5
	Nâng cấp đường đi bản Pá Đông
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	2 km
	800
	

	6
	Nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở UBND xã đi khu công nghiệp
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	3 km
	1.200
	

	7
	Nâng cấp đường trục xã vào bản Tát Ban
	Xã
 Chiềng Mai
	UBND huyện
	1,5 km
	500
	

	8
	Nâng cấp đường Trung tâm xã Chiềng Nơi đi Pá Hốc xã Chiềng Nơi
	Xã 
Chiềng Nơi
	UBND huyện
	12 km
	1.500
	

	9
	Nâng cấp đường Nà Phặng - Huổi Lập - Hua Pư xã Chiềng Nơi
	Xã
 Chiềng Nơi
	UBND huyện
	7,5 km
	2.300
	

	10
	Nâng cấp đường Trung tâm xã Mường Chanh đi khu rừng thông bản Hịa (giáp bản Pá Hốc xã Chiềng Nơi)
	Xã
 Mường Chanh
	UBND huyện
	11 km
	1.500
	

	11
	Nâng cấp đường Chiềng Lương (Bản Mờn) - Bản Phiêng Khàng (Đồn 459) xã Phiêng Pằn.
	Xã 
Chiềng Lương (Phiêng Pằn
 4 km)
	UBND huyện
	12 km
	1.000
	

	12
	Cải tạo suối thoát lũ bản Nà Khoang xã Chiềng Dong
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND xã
	800 m
	200
	

	13
	Xử lý ngập lụt bản Sươn
	Xã
 Chiềng Ve
	UBND huyện
	27 ha
	2.000
	

	14
	Nâng cấp đường liên bản (Nà Hoi - bản Hào - bản Phang - Ít Có) xã Mường Bằng
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	15 km
	2.000
	

	15
	Nâng cấp đường vào xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	1,5 km
	2.000
	

	16
	Đường xuống suối lấy nước cứu hoả tiểu khu 6 + hệ thống cứu hoả thị trấn Hát Lót.
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	1 km
	800
	

	17
	Thoát nước khu vực bệnh viện (tiểu khu 17) thị trấn Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	1 km
	1.200
	

	II
	THUỶ LỢI, NƯỚC SINH HOẠT
	
	
	
	123.250
	

	A
	NƯỚC SINH HOẠT
	
	
	Hộ
	74.920
	

	1
	Xây dựng NSH bản Hộc
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	141
	2.820
	

	2
	NSH bản Thẳm
	Xã 
Chiềng Nơi
	UBND huyện
	44
	880
	

	3
	Xây dựng NSH bản Nà Khoang
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	104
	2.080
	

	4
	Xây dựng NSH bản Lò Um
	Xã
 Chiềng Dong
	UBND huyện
	70
	1.400
	

	5
	Xây dựng NSH bản Dè
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	94
	1.880
	

	6
	Xây dựng NSH bản Cọ
	Xã
 Chiềng Dong
	UBND huyện
	38
	760
	

	7
	Xây dựng NSH bản Chăm Viên
	Xã
 Chiềng Dong
	UBND huyện
	28
	560
	

	8
	Xây dựng NSH bản Khoáng
	Xã
 Chiềng Dong
	UBND huyện
	48
	960
	

	9
	Xây dựng NSH bản Pặc Ngần
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	36
	720
	

	10
	Xây dựng NSH bản Liềng
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	63
	1.260
	

	11
	Xây dựng công trình NSH bản Pắng Sẳng B
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	31
	620
	

	12
	Xây dựng công trình NSH bản Púng
	Xã 
Chiềng Ve
	UBND huyện
	90
	1.800
	

	13
	Xây dựng công trình NSH bản In
	Xã 
Chiềng Lương
	UBND huyện
	59
	1.180
	

	14
	Xây dựng công trình NSH bản Búa Bon
	Xã 
Chiềng Lương
	UBND huyện
	16
	320
	

	15
	NSH bản Cáy Ton
	Xã
 Chiềng Mai
	UBND huyện
	45
	900
	

	16
	NSH bản Co Hày
	Xã
 Phiêng Pằn
	UBND huyện
	21
	420
	

	17
	NSH bản Pá Ban
	Xã
 Phiêng Pằn
	UBND huyện
	35
	700
	

	18
	NSH bản Pá Tong
	Xã
 Phiêng Pằn
	UBND huyện
	33
	660
	

	19
	Xây mới NSH bản Áng
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	106
	2.120
	

	20
	Xây mới NSH bản Hoa Mai
	Xã
 Chiềng Ban
	UBND huyện
	64
	1.280
	

	21
	Xây mới NSH bản Pát
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	60
	1.200
	

	22
	Xây mới NSH bản Huổi Khoang
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	68
	1.360
	

	23
	Xây mới NSH bản Thộ
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	87
	1.740
	

	24
	Xây mới NSH Hợp tác xã 3
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	78
	1.560
	

	25
	Xây mới NSH bản Văn Tiên
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	64
	1.280
	

	26
	Xây mới NSH bản Tiểu khu 6/1
	Xã
 Chiềng Ban
	UBND huyện
	34
	680
	

	27
	Xây mới nước sinh hoạt bản Bó Đươi
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	63
	1.260
	

	28
	Xây mới nước sinh hoạt bản Phiêng Hịnh + Thành Công + Nà Pát
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	210
	4.200
	

	29
	Xây mới nước sinh hoạt bản Pá Đông
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	119
	2.380
	

	30
	Xây mới nước sinh hoạt Tiểu khu 8
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	212
	4.240
	

	31
	Xây mới công trình NSH bản Nà Ca
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	62
	1.240
	

	32
	Xây dựng mới NSH bản Cà Nam
	Xã Chiềng Sung
	UBND huyện
	37
	740
	

	33
	Xây dựng mới NSH Bản Lạnh
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	36
	720
	

	34
	Xây dựng mới NSH Nà Chạy
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	50
	1.000
	

	35
	Xây dựng mới NSH Nà Lầu
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	24
	480
	

	36
	Xây dựng mới NSH Pá Cu
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	11
	220
	

	37
	Xây dựng mới NSH bản Mạt
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	64
	1.280
	

	38
	Xây dựng mới NSH bản Xùm
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	53
	1.060
	

	39
	Xây dựng mới NSH bản Ít Có
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	23
	460
	

	40
	Xây dựng mới NSH bản Phang
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	103
	2.060
	

	41
	Xây dựng mới NSH bản Hin Hụm
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	52
	1.040
	

	42
	Xây dựng mới NSH bản Nong Bon
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	42
	840
	

	43
	Xây dựng mới NSH bản Giàn
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	62
	1.240
	

	44
	Xây dựng mới NSH bản Co Trai
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	19
	380
	

	45
	Xây dựng mới NSH bản Nà Ỏ
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	30
	600
	

	46
	Xây dựng mới NSH bản Nà Hoi
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	24
	480
	

	47
	Xây dựng mới NSH bản Hào
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	49
	980
	

	48
	Xây dựng mới NSH bản Lương
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	47
	940
	

	49
	Xây mới NSH bản Lọng Lót
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	19
	380
	

	50
	Xây mới NSH bản Nà Un
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	38
	760
	

	51
	Xây mới NSH bản Pá Chả
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	15
	300
	

	52
	Xây mới NSH bản Pá Khoang
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	17
	340
	

	53
	Xây mới NSH bản Trạm Cọ
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	47
	940
	

	54
	Xây mới NSH bản Hin Đón
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	37
	740
	

	55
	Xây mới hệ thống cấp NSH bản Ít Mai
	Xã
 Chiềng Chung
	UBND huyện
	81
	1.620
	

	56
	Xây mới hệ thống cấp NSH bản Nà Mè
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	82
	1.640
	

	57
	Xây mới hệ thống cấp NSH bản Ngòi
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	83
	1.660
	

	58
	Xây mới hệ thống cấp NSH bản Nà Men
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	28
	560
	

	59
	Xây mới công trình NSH liên bản; bản Đen + bản Nong Ke + bản Lọng Nghịu + bản Lọng Trạng
	Xã
 Mường Chanh
	UBND huyện
	152
	3.040
	

	60
	Xây dựng NSH bản Diên Hồng
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	20
	400
	

	61
	Xây dựng NSH bản Hin Thuội
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	50
	1.000
	

	62
	Xây dựng NSH bản Nong Luông
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	30
	600
	

	63
	Xây dựng NSH bản Nong Te
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	74
	1.480
	

	64
	Xây dựng công trình NSH bản Nà Cang
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	24
	480
	

	B
	THUỶ LỢI
	
	
	
	48.330
	

	1
	Cải tạo Hồ Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	
	1.500
	

	2
	Thuỷ lợi bản Khiềng
	Xã
 Chiềng Ve
	UBND huyện
	Xây mới 1200 m kênh, 5 đập thu nước
	1.500
	

	3
	Thuỷ lợi bản Tô Vuông
	Xã 
Chiềng Ve
	UBND huyện
	Xây mới 1300 m kênh, 1 đập thu nước
	2.000
	

	4
	Thuỷ lợi bản Lù 1 + 2
	Xã
 Chiềng Lương
	UBND huyện
	Xây mới 2700 m kênh, 1 đập thu nước
	2.000
	

	5
	Thuỷ Lợi bản Liềng
	Xã
 Mường Bằng
	UBND huyện
	Xây mương 200 m
	100
	

	6
	Thuỷ lợi bản Cọ
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	800 m 
kênh, đập
	1.200
	

	7
	Thuỷ lợi bản Dè
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	1700 m kênh, đập
	2.550
	

	8
	Thuỷ lợi bản Nà Khoang
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	2500 m 
kênh, đập
	3.750
	

	9
	Thuỷ lợi bản Liềng
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	510 m 
kênh, đập
	765
	

	10
	Thuỷ lợi bản Khoáng
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	600 m 
kênh, đập
	900
	

	11
	Thuỷ lợi bản Chăm Viên
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	1350 m kênh, đập
	2.025
	

	12
	Thuỷ lợi bản Lò Um
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	1600 m kênh, đập
	2.400
	

	13
	Thuỷ lợi Huổi Nhả Khơ Mú
	Xã
 Phiêng Cằm
	UBND huyện
	1,5 ha
	500
	

	14
	Thuỷ lợi bản Nong Tàu Thái
	Xã 
Phiêng Cằm
	UBND huyện
	4,7 ha
	940
	

	15
	Thuỷ lợi bản Thẳm Hưn
	Xã
 Phiêng Cằm
	UBND huyện
	3,5 ha
	700
	

	16
	Thuỷ lợi bản Ngòi
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	3 ha
	600
	

	17
	Thuỷ lợi bản Ten
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	5 ha
	900
	

	18
	Thuỷ lợi bản Hạm
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	4 ha
	700
	

	19
	Thuỷ lợi bản Nghịu
	Xã 
Chiềng Chung
	UBND huyện
	3 ha
	600
	

	20
	Thuỷ lợi phai Cuốn - bản Đen
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	3 ha
	900
	

	21
	Thuỷ lợi Phai Phảng - bản Hịa
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	8 ha
	2.400
	

	22
	Kênh mương nội đồng bản Huổi Mo
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	2 km
	2.000
	

	23
	Kênh mương nội đồng bản Nà Cà
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	1,4 km
	1.400
	

	24
	Kênh mương nội đồng bản Pom Sản
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	1,3 km
	1.300
	

	25
	Kênh mương nội đồng bản Hỏm
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	2,5 km
	2.500
	

	26
	Kênh mương nội đồng bản Phúc Lợi
	Xã
 Mường Chanh
	UBND huyện
	0,8 km
	800
	

	27
	Kênh mương nội đồng bản Chằm
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	0,8 km
	800
	

	28
	Kênh mương nội đồng Bản Pon
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	0,3 km
	300
	

	29
	Kênh mương nội đồng bản Kẹ
	Xã
 Mường Chanh
	UBND huyện
	1,1 km
	1.100
	

	30
	Kênh mương nội đồng bản Đen
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	1,8 km
	1.800
	

	31
	Kênh mương nội đồng bản Nong Ke
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	1,7 km
	1.700
	

	32
	Kênh mương nội đồng bản Lọng Nghịu
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	1,5 km
	1.500
	

	33
	Kênh mương nội đồng bản Lọng Trạng
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	0,9 km
	900
	

	34
	Kênh mương nội đồng bản Bó Luồng
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	2 km
	2.000
	

	35
	Kênh mương nội đồng bản Hịa
	Xã
 Mường Chanh
	UBND huyện
	1,3 km
	1.300
	

	III
	NHÀ VĂN HOÁ
	
	
	
	28.000
	

	1
	Nhà văn hoá bản Púng
	Xã 
Chiềng Ve
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	2
	Nhà văn hoá bản Củ Pe
	Xã
 Mường Bon
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	3
	Nhà văn hoá bản Tà Xa
	Xã
 Mường Bon
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	4
	Nhà văn hoá bản Lán Lanh
	Xã 
Mường Bon
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	5
	Nhà văn hoá bản Hộc
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	6
	Nhà văn hoá bản Mòng
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	7
	Nhà văn hoá bản Pá Hốc
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	8
	Nhà văn hoá bản Bơ
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	9
	Nhà văn hoá bản Pơn
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	10
	Nhà văn hoá bản Luồn
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	11
	Nhà văn hoá bản Heo
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	12
	Nhà văn hoá bản Pá Nó A
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	13
	Nhà văn hoá bản Hoà Bình
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	14
	Nhà văn hoá bản Cà Nam
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	15
	Nhà văn hoá bản Pá Cu
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	16
	Nhà văn hoá bản Tân lập
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	17
	Nhà văn hoá bản Nong Chô
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	18
	Nhà văn hoá bản Nà Lầu
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	19
	Nhà văn hoá bản Nà Chạy
	Xã
 Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	20
	Nhà văn hoá bản Bó Lý
	Xã
 Chiềng Sung
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	21
	Nhà văn hoá bản Nà Kéo
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	22
	Nhà văn hoá bản Nà Lon
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	23
	Nhà văn hoá bản Tình
	Xã
 Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	24
	Nhà văn hoá bản Có
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	25
	Nhà văn hoá bản Buốt
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	26
	Nhà văn hoá bản Tô Văn
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	27
	Nhà văn hoá bản Nà Viền
	Xã 
Chiềng Kheo
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	28
	Nhà văn hoá tiểu khu Tiền Phong II
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	29
	Nhà văn hoá bản Co Hiên
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	30
	Nhà văn hoá bản Tiến Sơn
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	31
	Nhà văn hoá bản Củ
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	32
	Nhà văn hoá bản Púng Ngồ
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	33
	Nhà văn hoá bản Nà Hén
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	34
	Nhà văn hoá bản Co Phung
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	35
	Nhà văn hoá bản Lọng Khoang
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	36
	Nhà văn hoá bản Phiêng Lập
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	37
	Nhà văn hoá bản Nậm Lạ
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	38
	Nhà văn hoá bản Tin Tốc
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	39
	Nhà văn hoá bản Củ 1
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	40
	Nhà văn hoá HTX 3
	Xã 
Chiềng Ban
	UBND huyện
	100 m²
	700
	

	IV
	Y TẾ
	
	
	
	2.050
	

	1
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Dong (các hạng mục phụ trợ)
	Xã 
Chiềng Dong
	UBND huyện
	Các
 hạng mục phụ trợ
	300
	

	2
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Nơi (các hạng mục phụ trợ)
	Xã 
Chiềng Nơi
	UBND huyện
	Các
 hạng mục phụ trợ
	400
	

	3
	Nhà Trạm Y tế xã Phiêng Pằn (các hạng mục phụ trợ)
	Xã 
Phiêng Pằn
	UBND huyện
	Các
 hạng mục phụ trợ
	300
	

	4
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Mai
	Xã
Chiềng Mai
	UBND huyện
	Sửa chữa nhà trạm và làm kho, bếp
	400
	

	5
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Mung
	Xã 
Chiềng Mung
	UBND huyện
	Sửa chữa nhà trạm và làm kho, bếp
	200
	

	6
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Chung
	Xã
 Chiềng Chung
	UBND huyện
	Sửa chữa nhà trạm và làm kho, bếp
	350
	

	7
	Nhà Trạm Y tế xã Chiềng Ban
	Xã
Chiềng Ban
	UBND huyện
	XD nhà bếp, bể nước
	100
	

	V
	GIÁO DỤC
	
	
	
	300
	

	1
	Trường tiểu học Nà Bó (Điểm trường bản Cáp Na): Hạng mục: San ủi mặt bằng, móng nhà lớp học và nhà công vụ, sân, cổng trường
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	
	300
	

	VI
	TRỤ SỞ ĐẢNG UỶ, HĐND - UBND XÃ
	
	
	
	26.000
	

	1
	Cải Tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Sung
	Xã 
Chiềng Sung
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Mường Bằng
	Xã 
Mường Bằng
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Chăn
	Xã
 Chiềng Chăn
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	4
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Mung
	Xã
 Chiềng Mung
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	5
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Chung
	Xã
 Chiềng Chung
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	6
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Mai
	Xã 
Chiềng Mai
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	7
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	8
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Phiêng Cằm
	Xã 
Phiêng Cằm
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	9
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Kheo
	Xã
 Chiềng Kheo
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	10
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Chiềng Lương
	Xã
 Chiềng Lương
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	11
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Phiêng Pằn
	Xã 
Phiêng Pằn
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	12
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Nà Ớt
	Xã Nà Ớt
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	13
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Tà Hộc
	Xã Tà Hộc
	UBND huyện
	1000 m²
	2.000
	

	VII
	VĂN HOÁ - XÃ HỘI, HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH
	
	
	
	39.020
	

	a
	Chợ
	
	
	
	6.500
	

	1
	Chợ Chiềng Mung
	Xã
 Chiềng Mung
	UBND huyện
	2000 m²
	1.000
	

	2
	Chợ Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND huyện
	2000 m²
	1.000
	

	3
	Chợ Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND huyện
	1 ha
	2.000
	

	4
	Chợ Chiềng Mai
	Xã 
Chiềng Mai
	UBND huyện
	3000 m²
	500
	

	5
	Chợ Phiêng Pằn
	Xã 
Phiêng Pằn
	UBND huyện
	2000 m²
	500
	

	6
	Chợ Chiềng Sung
	Xã
 Chiềng Sung
	UBND huyện
	2000 m²
	1.000
	

	7
	Chợ Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	2000 m²
	500
	

	b
	Hạ tầng đô thị
	
	
	
	27.000
	

	1
	Nâng cấp sân vận động (Có mái che, ghế ngồi, tường rào xung quanh)
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	3 ha
	10.000
	

	2
	Khu liên hợp thể thao (sân quần thể thể thao, sân tennít)
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	2 ha
	7.000
	

	3
	Khuôn viên cây xanh
	TK 5 thị trấn

Hát Lót,

huyện Mai Sơn
	UBND huyện
	XD mới
	10.000
	

	c
	Quy hoạch
	
	
	
	920
	

	1
	Quy hoạch chi tiết bản Dôm thị trấn Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	4 ha
	300
	

	2
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư Nhà máy Giấy
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	3 ha
	200
	

	3
	Quy hoạch chi tiết tiểu khu 18 thị trấn Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	UBND huyện
	2 ha
	120
	

	4
	Triển khai lập dự án khu dân cư Bản Pom Cưa (đầu đường khu Công nghiệp) xã Chiềng Mung
	Xã 
Chiềng Mung
	UBND huyện
	5 ha
	300
	

	VIII
	CÔNG TRÌNH AN NINH - QUỐC PHÒNG
	
	
	
	3.000
	

	1
	Xây dựng trận địa và đài quan sát trong khu vực phòng thủ của huyện
	
	UBND huyện
	XD mới
	1.500
	

	2
	Xây dựng thao trường cấp huyện
	
	UBND huyện
	XD mới
	1.500
	

	IX
	CÁC CÔNG TRÌNH ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
	
	
	
	1.600
	

	1
	Nhà bia ghi tên các liệt sỹ xã Chiềng Mung
	Xã 
Chiềng Mung
	UBND huyện
	XD mới
	350
	

	2
	Nhà bia ghi tên các liệt sỹ xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND huyện
	XD mới
	350
	

	3
	Nhà bia ghi tên các liệt sỹ xã Chiềng Chăn
	Xã 
Chiềng Chăn
	UBND huyện
	XD mới
	350
	

	4
	Nhà bia ghi tên các liệt sỹ xã Chiềng Lương
	Xã 
Chiềng Lương
	UBND huyện
	XD mới
	350
	

	5
	Nhà bia ghi tên các liệt sỹ xã Mường Chanh
	Xã 
Mường Chanh
	UBND huyện
	Sửa chữa
	200
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